
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  PHƯỜNG BỈM SƠN 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:      /UBND-VHXH   

 

        Bỉm Sơn, ngày         tháng       năm 2026 
 

V/v danh sách thu nhận mẫu  

AND thân nhân liệt sĩ 

 
 

 

Kính gửi:  Phòng PC06, Công an tỉnh Thanh Hóa. 
 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 08/6/2026 của Bộ Công 

an triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt 

sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc. 

Uỷ ban nhân dân phường Bỉm Sơn lập danh sách thu nhận mẫu sinh phẩm 

ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn phường, với nội 

dung sau:  

- Số lượng Thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện thu mẫu ADN: 14 trường hợp; 

- Số lượng Thân nhân liệt sĩ đã thu mẫu ADN: 14 trường hợp. 

(có danh sách kèm theo). 

Ủy ban nhân dân phường Bỉm Sơn tổng hợp, báo cáo Công an tỉnh Thanh 

Hóa theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an phường Bỉm Sơn; 

- Lưu: VT, VHXH, hanhanhnt (02). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Sỹ Tiến 

 
 



DANH SÁCH THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐÃ THU NHẬN MẪU ADN NĂM 2026 

Tại địa bàn: phường Bỉm Sơn 

(Kèm theo công văn số              /UBND-VHXH ngày     /      /2026 của UBND phường Bỉm Sơn) 
 

STT Họ tên TNLS Ngày sinh Giới tính Số định danh Tên Liệt sĩ 
Mối quan hệ với Liệt 

sĩ 

1 Phạm Thị Kim  12/03/1946 Nữ 038146012110  Phạm Ngọc Toàn 
Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

2 Đinh Thị Hiệu  10/10/1936 Nữ 038136000233  Đinh Minh Châu 
Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

3 Vũ Đình Lâm  19/02/1968 Nam 038068029322  Đinh Minh Châu 
Con của chị gái, em gái 

liệt sĩ 

4 Nguyễn Thị Cờn 01/11/1944 Nữ 038144007616 Nguyễn Xuân Đông 
Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

5 Lê Văn Thụ 20/10/1958 Nam 038058021433 Lê Thế Sơn 
Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

6 Lê Thị Nức 12/10/1950 Nữ 
038150005100 

Lê Thế Sơn 
Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

7 Nguyễn Văn Lai 20/10/1963 Nam 038063011251 Trần Minh Thảo 
Con của chị gái, em gái 

liệt sĩ 

8 Nguyễn Văn Thắng 25/12/1968 Nam 038068009526 Trần Minh Thảo 
Con của chị gái, em gái 

liệt sĩ 

9 Vũ Văn Khẩn 02/10/1960 Nam 038060016460 Vũ Văn Vạn 
Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

10 Vũ Văn Đảm 01/10/1956 Nam 038056018576 Vũ Văn Vạn 
Con của chị gái, em gái 

liệt sĩ 



11 Trịnh Quốc Hiệp 05/05/1951 Nam 038051006881 Trịnh Minh Cư 
Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

12 Trịnh Thị Kim Liên 20/07/1954 Nữ 038154002449 Trịnh Minh Cư 
Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

13 Trịnh Ngọc Yên 20/10/1958 Nam 038058015238 Nguyễn Văn Tư 
Con của chị gái, em gái 

liệt sỹ 

14 Trịnh Ngọc Thành 10/07/1967 Nam 038067000451 Nguyễn Văn Tư 
Con của chị gái, em gái 

liệt sỹ 
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